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Điện Biên, ngày       tháng 02 năm 2025 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo 

Ngày 11/02/2025, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo có Văn bản số 

33/TB-TTYT về thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tại Trung tâm Y tế 

huyện Tuần Giáo. 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng.  

Sở Y tế đăng tải Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tại Trung tâm 

Y tế huyện Tuần Giáo trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế ( Danh sách các 

điểm tiêm đủ điều kiện tiêm chủng có phụ lục đính kèm). 

Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ bản gốc 

của hồ sơ công bố và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung 

thực của hồ sơ công bố; bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, 

những quy định và hướng dẫn chuyên môn về an toàn tiêm chủng, quản lý đối 

tượng tiêm chủng, báo cáo theo quy định; thực hiện lưu giữ, quản lý các tài liệu, 

hồ sơ về tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng theo quy định. 

Sở Y tế thông báo để Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo được biết./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Các Phòng chức năng Sở Y tế 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 

Thông tin các điểm tiêm đủ điều kiện tiêm chủng Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-NVYD ngày       /02/2025 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

I. DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TIÊM CHỦNG CỐ ĐỊNH 

 

TT Tên xã Tên điểm tiêm Địa chỉ Thời gian triển khai Người đứng đầu cơ sở 

1 Ta Ma Trạm Y tế xã Ta Ma 
Bản Háng Chua, xã Ta 

Ma, huyện Tuần Giáo 

Đợt 1: Ngày 05  hàng tháng Ys. Sùng Thị Dính - Phó 

trưởng trạm phụ trách 

TYT Đợt 2: Ngày 12 hàng tháng 

2 Phình Sáng 
Trạm Y tế xã Phình 

Sáng 

Bản Khua Chá, xã Phình 

Sáng, huyện Tuần Giáo 

Đợt 1: Ngày 05  hàng tháng Bs. Thào A Lan - Phó 

trưởng trạm phụ trách 

TYT Đợt 2: Ngày 12 hàng tháng 

3 Rạng Đông 
Trạm Y tế xã Rạng 

Đông 

Bản Rạng Đông, xã Rạng 

Đông, huyện Tuần Giáo 

Đợt 1: Ngày 06  hàng tháng 
Bs. Nguyễn Thu Hằng -  

Trưởng trạm  
Đợt 2: Ngày 13 hàng tháng 

4 Mường Mùn 
Trạm Y tế xã Mường 

Mùn 

Bản Mường 2, xã Mường 

Mùn, huyện Tuần Giáo 

Đợt 1: Ngày 06  hàng tháng 
Bs. Thào A Mua - Trưởng 

trạm 
Đợt 2: Ngày 13 hàng tháng 

5 Pú Xi Trạm Y tế xã Pú Xi 
Bản Pú Xi 2, xã Pú Xi, 

huyện Tuần Giáo 

Đợt 1: Ngày 06  hàng tháng Bs. Lò Văn Điện - Phó 

trưởng trạm phụ trách 

TYT Đợt 2: Ngày 15 hàng tháng 

6 Mùn Chung 
Trạm Y tế xã Mùn 

Chung 

Bản Huổi Lóng, xã Mùn 

Chung, huyện Tuần Giáo 
Đợt 1: Ngày 06  hàng tháng 

Bs. Ly A Lử - Trưởng 

trạm 



TT Tên xã Tên điểm tiêm Địa chỉ Thời gian triển khai Người đứng đầu cơ sở 

Đợt 2: Ngày 13 hàng tháng 

7 Nà Tòng Trạm Y tế xã Nà Tòng 
Bản Nà Tòng, xã Nà 

Tòng, huyện Tuần Giáo 

Đợt 1: Ngày 06  hàng tháng 
Bs. Lò Văn Thiết - Trưởng 

trạm 
Đợt 2: Ngày 13 hàng tháng 

8 Quài Nưa 
Trạm Y tế xã Quài 

Nưa 

Bản Minh Thắng, xã Quài 

Nưa, huyện Tuần Giáo 

Đợt 1: Ngày 06, 07 hàng tháng Ys. Lò Thị Thanh - Phó 

trưởng trạm phụ trách 

TYT Đợt 2: Ngày 13 hàng tháng 

9 Pú Nhung 
Trạm Y tế xã Pú 

Nhung 

Bản Đề Chia B, xã Pú 

Nhung, huyện Tuần Giáo 

Đợt 1: Ngày 06  hàng tháng Ys Vàng Thị Dợ - Phó 

trưởng trạm phụ trách 

TYT Đợt 2: Ngày 14 hàng tháng 

10 Quài Cang 
Trạm Y tế xã Quài 

Cang 

Bản Nát, xã Quài Cang, 

huyện Tuần Giáo 

Đợt 1: Ngày 05, 06  hàng tháng Ys. Vừ Thị Hoa - Phó 

trưởng trạm phụ trách 

TYT Đợt 2: Ngày 13 hàng tháng 

11 Thị Trấn 
Trạm Y tế  thị trấn 

Tuần Giáo 

Bản Nong Tấu, Thị Trấn 

Tuần Giáo, huyện Tuần 

Giáo 

Đợt 1: Ngày 05,06  hàng tháng Ys. Lò Thị Thoan - Phó 

trưởng trạm phụ trách 

TYT Đợt 2: Ngày 13 hàng tháng 

12 Quài Tở Trạm Y tế xã Quài Tở 
Bản Lé Xôm, xã Quài Tở, 

huyện Tuần Giáo 

Đợt 1: Ngày 05, 06, 07  hàng 

tháng Bs. Quàng Thị Phượng - 

Trưởng trạm 
Đợt 2: Ngày 14 hàng tháng 

13 Tỏa Tình 
Trạm Y tế xã Tỏa 

Tình 

Bản Hua Sa A, xã Tỏa 

Tình, huyện Tuần Giáo 
Đợt 1: Ngày 05  hàng tháng 

Bs. Mùa A Tủa - Trưởng 

trạm 



TT Tên xã Tên điểm tiêm Địa chỉ Thời gian triển khai Người đứng đầu cơ sở 

Đợt 2: Ngày 12 hàng tháng 

14 Tênh Phông 
Trạm Y tế xã Tênh 

Phông 

Bản Ten Hon, xã Tênh 

Phông, huyện Tuần Giáo 

Đợt 1: Ngày 05  hàng tháng 
Bs. Mùa A Ký - Trưởng 

trạm 
Đợt 2: Ngày 12 hàng tháng 

15 Chiềng Sinh 
Trạm Y tế xã Chiềng 

Sinh 

Bản Ly Xôm, xã Chiềng 

Sinh, huyện Tuần Giáo 

Đợt 1: Ngày 05, 06  hàng tháng 
Bs. Lò Văn Tình - Phó 

trưởng trạm  
Đợt 2: Ngày 14 hàng tháng 

16 Chiềng Đông 
Trạm Y tế xã Chiềng 

Đông 

Bản Vánh 3, xã Chiềng 

Đông, huyện Tuần Giáo 

Đợt 1: Ngày 05  hàng tháng Bs. Quàng Văn Minh -Phó 

trưởng trạm phụ trách 

TYT Đợt 2: Ngày 13 hàng tháng 

17 Nà Sáy Trạm Y tế xã Nà Sáy 
Bản Nà Sáy 1, xã Nà Sáy, 

huyện Tuần Giáo 

Đợt 1: Ngày 05  hàng tháng 
Bs. Lò Thị Châu Loan  - 

Nhân viên TYT 
Đợt 2: Ngày 12 hàng tháng 

18 Mường Khong 
Trạm Y tế xã Mường 

Khong 

Bản Phai Mướng, xã 

Mường Khong, huyện 

Tuần Giáo 

Đợt 1: Ngày 05  hàng tháng 
Ys. Lò Văn Hải - Nhân 

viên TYT 
Đợt 2: Ngày 12 hàng tháng 

19 Mường Thín 
Trạm Y tế xã Mường 

Thín 

Bản Thín A, xã Mường 

Thín, huyện Tuần Giáo 

Đợt 1: Ngày 05  hàng tháng 
Bs. Lò Văn Thắm - Phó 

trưởng trạm  
Đợt 2: Ngày 12, 25 hàng tháng 

20 
Khoa CSSKSS và 

Phụ sản 

Điểm tiêm vắc xin 

BCG,VGB 

Khoa CSSKSS và Phụ 

sản TTYT Tuần Giáo 
Tiêm các ngày trong tháng 

BSCK1. Lường Thị Tuyết 

- Trưởng khoa 



TT Tên xã Tên điểm tiêm Địa chỉ Thời gian triển khai Người đứng đầu cơ sở 

21 Khoa Ngoại Điểm tiêm vắc xin Dại 
Khoa Ngoại TTYT Tuần 

Giáo 
Tiêm các ngày trong tháng 

BSCK1. Nguyễn Văn Dân 

- Trưởng khoa 

22 

Khoa 

KSBT&HIV/AIDS 

- TVĐTNC 

Điểm tiêm vắc xin Dại 
Khoa KSBT&HIV/AIDS 

- TVĐTNC 
Tiêm các ngày trong tháng 

CNYTCC. Lò Ngọc Nghĩa 

- Phó Trưởng khoa 

  

    II. DANH SÁCH  CÁC ĐIỂM TIÊM CHỦNG LƯU ĐỘNG NGOẠI TRẠM Y TẾ 

 

TT Tên xã Tên điểm tiêm Địa chỉ Thời gian triển khai Người đứng đầu cơ sở 

1  Ta Ma 

Nhà Trưởng bản Kề Cải 
Bản Kề Cải, xã Ta Ma, huyện Tuần 

Giáo 
 Ngày 12 hàng tháng 

Ys. Sùng Thị Dính – Phó 

trưởng trạm phụ trách 

TYT 

Nhà Trưởng bản Phình Cứ 
Bản Phình Cứ, xã Ta Ma, huyện 

Tuần Giáo 
 Ngày 13 hàng tháng 

Nhà Trưởng bản Thớ Tỷ 
Bản Thớ Tỷ, xã Ta Ma, huyện 

Tuần Giáo 
Ngày 14 hàng tháng 

2  Phình Sáng 

Nhà Trưởng bản Khua Trá 
Bản Khua Trá xã Phình Sáng huyện 

Tuần Giáo 

 Từ ngày 06 hàng 

tháng 

BS. Thào A Lan - Phó 

trưởng trạm phụ trách 

TYT 

Nhà Trưởng bản Phình Sáng 
Bản Phình Sáng, xã Phình Sáng, 

huyện Tuần Giáo 
 Ngày 06  hàng tháng 

Nhà Trưởng bản Phiêng Hoa 
Bản Phiêng Hoa, xã Phình Sáng, 

huyện Tuần Giáo 
 Ngày 07  hàng tháng 

Nhà Trưởng bản Mý Làng A 
Bản Mý Làng A, xã Phình Sáng, 

huyện Tuần Giáo 
 Ngày 07  hàng tháng 



TT Tên xã Tên điểm tiêm Địa chỉ Thời gian triển khai Người đứng đầu cơ sở 

Nhà Trưởng bản Mý Làng B 
Bản Mý Làng B, xã Phình Sáng, 

huyện Tuần Giáo 
 Ngày 8 hàng tháng 

Nhà Trưởng bản Phiêng Cải 
Bản Phiêng Cải, xã Phình Sáng, 

huyện Tuần Giáo 
 Ngày 8 hàng tháng 

Nhà Trưởng bản Phàng Củ 
Bản Phàng Củ, xã Phình Sáng, 

huyện Tuần Giáo 
 Ngày 09 hàng tháng 

Nhà Trưởng bản Háng Khúa 
Bản Háng Khúa, xã Phình Sáng, 

huyện Tuần Giáo 
 Ngày 09 hàng tháng 

Nhà Trưởng bản Háng Chua 
Bản Háng Chua, xã Phình Sáng, 

huyện Tuần Giáo 
Ngày 10 hàng tháng 

3  Rạng Đông 

Nhà Trưởng bản Háng Á  
Bản Háng A, xã Rạng Đông, huyện 

Tuần Giáo 
 Ngày 12 hàng tháng 

Bs. Nguyễn Thu Hằng - 

Trưởng trạm  
Nhà Trưởng bản Xá Nhè 

Bản Xá Nhè, xã Rạng Đông, huyện 

Tuần Giáo 
 Ngày 13 hàng tháng 

4  Mùn Chung Nhà trưởng bản Co Sản 
Bản Co Sản, xã Mùn Chung, huyện 

Tuần Giáo 
Ngày14 hàng tháng  

Bs: Ly A Lử - Trưởng 

trạm 

5  Mường Mùn 

Nhà Trưởng bản Gia Bọp 
Bản Gia Bọp, xã Mường Mùn, 

huyện Tuần Giáo 
Ngày 14 hàng tháng 

Bs. Thào A Mua – Trưởng 

Trạm Y tế 
Nhà Trưởng bản Pú Piến 

Bản Pú Piến, xã Mường Mùn, 

huyện Tuần Giáo 
 Ngày 15 hàng tháng 

6  Pú Xi 

Nhà văn hoá bản Thẩm Mú 
Bản Thẩm Mú xã Pú Xi huyện 

Tuần Giáo 
 Ngày 06 hàng tháng Bs. Lò Văn Điện - Phó 

trưởng trạm phụ trách 

TYT Nhà văn hoá bản Thẩm Táng 
Bản Thẩm Táng, xã Pú Xi, huyện 

Tuần Giáo 
 Ngày 06 hàng tháng 



TT Tên xã Tên điểm tiêm Địa chỉ Thời gian triển khai Người đứng đầu cơ sở 

Nhà Trưởng bản Hua Mức 3 
Bản Hua Mức 3, xã Pú Xi, huyện 

Tuần Giáo 
 Ngày 07 hàng tháng 

Nhà Y tế bản Hua Mức 1 
Bản Hua Mức 1, xã Pú Xi, huyện 

Tuần Giáo 
Ngày 07 hàng tháng 

Nhà văn hoá bản Hua Mức 2 
Bản Hua Mức 2, xã Pú Xi, huyện 

Tuần Giáo 
Ngày 08 hàng tháng 

Nhà Trưởng bản Pú Xi 1 
Bản Pú Xi 1, xã Pú Xi, huyện Tuần 

Giáo 
Ngày 08 hàng tháng 

Nhà văn hoá bản Pú Xi 2 
Bản Pú Xi 2, xã Pú Xi, huyện Tuần 

Giáo 
Ngày 09 hàng tháng 

Nhà Y tế bản Hua Mùn 
Bản Hua Mùn, xã Pú Xi, huyện 

Tuần Giáo 
Ngày 09 hàng tháng 

Nhà Y tế bản Hát Khoang 
Bản Hát Khoang, xã Pú Xi, huyện 

Tuần Giáo 
 Ngày 10 hàng tháng 

Nhà Y tế bản Hát Láu 
Bản Hát Láu, xã Pú Xi, huyện Tuần 

Giáo 
 Ngày 10 hàng tháng 

7  Nà Tòng 

Nhà Y tế bản Co Muông  
Bản Co Muông, xã Nà Tòng, huyện 

Tuần Giáo 
Ngày 7 hàng tháng 

Bs. Lò Văn Thiết - Trưởng 

trạm  TYT 
Nhà Y tế bản Co Phát  

Bản Co Phát, xã Nà Tòng, huyện 

Tuần Giáo 
Ngày 8 hàng tháng 

8  Pú Nhung 
Nhà Trưởng bản Trung Dình,  

Bản Trung Dình, xã Pú Nhung, 

huyện Tuần Giáo 
 Ngày 7 hàng tháng Ys. Vàng Thị Dợ - Phó 

trưởng trạm phụ trách 

TYT 
Nhà Trưởng bản Chua Lú Bản Chua Lú, xã Pú Nhung, huyện  Ngày 8  hàng tháng 



TT Tên xã Tên điểm tiêm Địa chỉ Thời gian triển khai Người đứng đầu cơ sở 

Tuần Giáo 

9  Tỏa Tình Nhà Trưởng bản Tỏa Tình 
Bản Tỏa Tình, xã Tỏa Tình, huyện 

Tuần Giáo 
Ngày 12 hàng tháng 

Bs. Mùa A Tủa - Trưởng 

trạm  

10  Tênh Phông 

Nhà Trưởng bản Huổi Anh  
Bản Huổi Anh, xã Tênh Phông, 

huyện Tuần Giáo 
Ngày 12 hàng tháng 

Bs. Mùa A Ký - Trưởng 

trạm  

Nhà Trưởng bản Xá Tự 
Bản Xá Tự, xã Tênh Phông, huyện 

Tuần Giáo 
 Ngày 12  hàng tháng 

Nhà Trưởng bản Há Dùa 
Bản Há Dùa xã Tênh Phông huyện 

Tuần Giáo 
Ngày 13 hàng tháng 

Nhà Trưởng bản Thẳm Nặm 
Bản Thẳm Nặm, xã Tênh Phông, 

huyện Tuần Giáo 
 Ngày 13 hàng tháng 

11  Chiềng Đông 

Nhà Trưởng bản Hua Chăn 
Bản Hua Chăn, xã Chiềng Đông, 

huyện Tuàn Giáo 
 Ngày 12 hàng tháng Bs. Quàng Văn Minh - 

Phó trưởng trạm phụ trách 

TYT 
Nhà trưởng bản Hua Nạ 

Bản Hua Nạ, xã Chiềng Đông, 

huyện Tuần Giáo 
Ngày 13 hàng tháng 

12  Mường Khong 

Nhà Trưởng bản Phiêng Hin  
Bản Phiêng Hin, xã Mường Khong, 

huyện Tuần Giáo 
 Ngày 12 hàng tháng 

Ys. Lò Văn Hải - Nhân 

viên TYT 
Nhà Trưởng bản Huổi Nôm 

Bản Huổi Nôm, xã Mường Khong, 

huyện Tuần Giáo 
 Ngày 12 hàng tháng 

Nhà Trưởng bản Hua Sát 
Bản Hua Sát, xã Mường Khong, 

huyện Tuần Giáo 
Ngày 13 hàng tháng 

13  Mường Thín Nhà Trưởng bản Đông Liếng 
Bản Đông Liếng, xã Mường Thín, 

huyện Tuần Giáo 
 Ngày 6 hàng tháng 

Bs. Lò Văn Thắm - Phó 

trưởng trạm   
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